
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11 
LỚP MẪU GIÁO BÉ C2 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(31/10 - 4/11) 

Cô số 1: Ng. Thảo 

Cô số 2: Lê Lệ Hằng 

                    Tuần 2 

(7/1 1- 11/11) 

Cô số 1: Lê Lệ Hằng 

Cô số 2: Ng Thảo 

Tuần 3 

(14/11 - 18/11) 

Cô số 1: Ng. Thảo 

Cô số 2: Lê Lệ Hằng 

Tuần 4 

(21/11 - 25/11) 

Cô số 1: Lê Lệ Hằng 

Cô số 2: Ng. Thảo 

Tuần 5 

(28/11 02/12) 

Cô số 1: Ng. Thảo 

Cô số 2: Lê Lệ Hằng 

 

Thứ 2 

TẠO HÌNH 
Dán ngôi nhà 

(Tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Tô màu bức tranh gia đình  

(Tiết đề tài) 

TẠO HÌNH 
Dán hoa tặng cô 

(Tiết đề tài) 

TẠO HÌNH 
Nặn đôi đũa 

(Tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Trang trí chiếc mũ 

(Tiết mẫu) 

 

Thứ 3 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về ngôi nhà 

của bé 

 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về những 

người thân yêu 

 trong gia đình bé (MT36) 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về ngày 

20/11 

KHÁM PHÁ 

Đồ dùng trong 

gia đình bé 

KHÁM PHÁ 

Nhu cầu của gia đình bé 

 

 

 

Thứ 4 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Bật tiến về phía 

trước. 

- TCVĐ:  Ném bóng qua 

dây. 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Chạy thay đổi 

hương theo đường dích 

dắc. (MT3) 

- TCVĐ:Tung bóng lên 

cao nữa. 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Bò chui qua 

cổng. 

- TCVĐ:Chèo thuyền. 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Ném xa bằng 1 

tay. 

- TCVĐ: Nhảy qua suối. 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Chạy 10m  

- TCVĐ: Chuyền bóng  

 

 

Thứ 5 

LQVT 

Day trẻ nhận biết sự khác 

nhau về độ lớn của 2 đối 

tượng (to hơn - nhỏ hơn)       

(MT32) 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết sự khác 

nhau về độ dài của 2 đối 

tượng (dài hơn - ngăn hơn) 

LQVT 

Dạy trẻ ghép đôi 
LQVT 

Dạy trẻ xếp 

tương ứng 1-1 

(MT 32) 

LQVT 

Ôn: Nhận biết sự khác 

nhau về độ dài của  

2 đối tượng  

(dài hơn - ngắn hơn) 

 

 

Thứ 6 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Nhà của 

tôi” 

- NDKH: Nghe hát “Gia 

đình nhỏ hạnh phúc to”  

- TCÂN: Nghe âm thanh 

đoán tên nhạc cụ. 

VĂN HỌC 

Thơ 

“Lấy tăm cho bà” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

(MT 49) 

ÂM NHẠC 

- NDTT: VTTP “Cô và 

mẹ” 

- NDKH: Nghe hát “Cô 

giáo miền xuôi” 

VĂN HỌC 

Truyện 

“Chiếc ấm sành nở hoa” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

   ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Chiếc 

khăn tay” 

- NDKH: Nghe hát “Bàn 

tay mẹ” 

- TCÂN: Thi xem ai 

nhanh. 



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11 
KHỐI MẪU GIÁO BÉ 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(31/10 - 4/11) 

Tuần 2 

(7/1 1- 11/11) 

Tuần 3 

(14/11 - 18/11) 

Tuần 4 

(21/11 - 25/11) 

Tuần 5 

(28/11 02/12) 

 

Thứ 2 

TẠO HÌNH 
Dán ngôi nhà 

(Tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Tô màu bức tranh gia đình  

(Tiết đề tài) 

TẠO HÌNH 
Dán hoa tặng cô 

(Tiết đề tài) 

TẠO HÌNH 
Nặn đôi đũa 

(Tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Trang trí chiếc mũ 

(Tiết mẫu) 

 

Thứ 3 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về ngôi nhà 

của bé 

 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về những 

người thân yêu 

 trong gia đình bé (MT36) 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về ngày 

20/11 

KHÁM PHÁ 

Đồ dùng trong 

gia đình bé 

KHÁM PHÁ 

Nhu cầu của gia đình bé 

 

 

 

Thứ 4 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Bật tiến về phía 

trước. 

- TCVĐ:  Ném bóng qua 

dây. 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Chạy thay đổi 

hương theo đường dích 

dắc. (MT3) 

- TCVĐ:Tung bóng lên 

cao nữa. 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Bò chui qua 

cổng. 

- TCVĐ:Chèo thuyền. 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Ném xa bằng 1 

tay. 

- TCVĐ: Nhảy qua suối. 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Chạy 10m  

- TCVĐ: Chuyền bóng  

 

 

Thứ 5 

LQVT 

Day trẻ nhận biết sự khác 

nhau về độ lớn của 2 đối 

tượng (to hơn - nhỏ hơn)       

(MT32) 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết sự khác 

nhau về độ dài của 2 đối 

tượng (dài hơn - ngăn hơn) 

LQVT 

Dạy trẻ ghép đôi 
LQVT 

Dạy trẻ xếp 

tương ứng 1-1 

(MT 32) 

LQVT 

Ôn: Nhận biết sự khác 

nhau về độ dài của  

2 đối tượng  

(dài hơn - ngắn hơn) 

 

 

Thứ 6 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Nhà của 

tôi” 

- NDKH: Nghe hát “Gia 

đình nhỏ hạnh phúc to”  

- TCÂN: Nghe âm thanh 

đoán tên nhạc cụ. 

VĂN HỌC 

Thơ 

“Lấy tăm cho bà” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

(MT 49) 

ÂM NHẠC 

- NDTT: VTTP “Cô và 

mẹ” 

- NDKH: Nghe hát “Cô 

giáo miền xuôi” 

VĂN HỌC 

Truyện 

“Chiếc ấm sành nở hoa” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

   ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Chiếc 

khăn tay” 

- NDKH: Nghe hát “Bàn 

tay mẹ” 

- TCÂN: Thi xem ai 

nhanh. 



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11 
LỚP MẪU GIÁO BÉ C1 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(31/10 - 4/11) 

Cô số 1: Lan Hương 

Cô số 2: Kim Lan 

                    Tuần 2 

(7/1 1- 11/11) 

Cô số 1: Kim Lan 

Cô số 2: Lan Hương 

Tuần 3 

(14/11 - 18/11) 

Cô số 1: Lan Hương 

Cô số 2: Kim Lan 

Tuần 4 

(21/11 - 25/11) 

Cô số 1: Kim Lan 

Cô số 2: Lan Hương 

Tuần 5 

(28/11 02/12) 

Cô số 1: Lan Hương 

Cô số 2: Kim Lan 

 

Thứ 2 

TẠO HÌNH 
Dán ngôi nhà 

(Tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Tô màu bức tranh gia đình  

(Tiết đề tài) 

TẠO HÌNH 
Dán hoa tặng cô 

(Tiết đề tài) 

TẠO HÌNH 
Nặn đôi đũa 

(Tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Trang trí chiếc mũ 

(Tiết mẫu) 

 

Thứ 3 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về ngôi nhà 

của bé 

 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về những 

người thân yêu 

 trong gia đình bé (MT36) 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về ngày 

20/11 

KHÁM PHÁ 

Đồ dùng trong 

gia đình bé 

KHÁM PHÁ 

Nhu cầu của gia đình bé 

 

 

 

Thứ 4 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Bật tiến về phía 

trước. 

- TCVĐ:  Ném bóng qua 

dây. 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Chạy thay đổi 

hương theo đường dích 

dắc. (MT3) 

- TCVĐ:Tung bóng lên 

cao nữa. 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Bò chui qua 

cổng. 

- TCVĐ:Chèo thuyền. 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Ném xa bằng 1 

tay. 

- TCVĐ: Nhảy qua suối. 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Chạy 10m  

- TCVĐ: Chuyền bóng  

 

 

Thứ 5 

LQVT 

Day trẻ nhận biết sự khác 

nhau về độ lớn của 2 đối 

tượng (to hơn - nhỏ hơn)       

(MT32) 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết sự khác 

nhau về độ dài của 2 đối 

tượng (dài hơn - ngăn hơn) 

LQVT 

Dạy trẻ ghép đôi 
LQVT 

Dạy trẻ xếp 

tương ứng 1-1 

(MT 32) 

LQVT 

Ôn: Nhận biết sự khác 

nhau về độ dài của  

2 đối tượng  

(dài hơn - ngắn hơn) 

 

 

Thứ 6 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Nhà của 

tôi” 

- NDKH: Nghe hát “Gia 

đình nhỏ hạnh phúc to”  

- TCÂN: Nghe âm thanh 

đoán tên nhạc cụ. 

VĂN HỌC 

Thơ 

“Lấy tăm cho bà” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

(MT 49) 

ÂM NHẠC 

- NDTT: VTTP “Cô và 

mẹ” 

- NDKH: Nghe hát “Cô 

giáo miền xuôi” 

VĂN HỌC 

Truyện 

“Chiếc ấm sành nở hoa” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

   ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Chiếc 

khăn tay” 

- NDKH: Nghe hát “Bàn 

tay mẹ” 

- TCÂN: Thi xem ai 

nhanh. 



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11 
LỚP MẪU GIÁO BÉ C4 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(31/10 - 4/11) 

Cô số 1: Đào Anh Thơ 

Cô số 2: Bùi Thanh Ly 

                    Tuần 2 

(7/1 1- 11/11) 

Cô số 1: Bùi Thanh Ly 

Cô số 2: Đào Anh Thơ 

Tuần 3 

(14/11 - 18/11) 

Cô số 1: Đào Anh Thơ 

Cô số 2: Bùi Thanh Ly 

Tuần 4 

(21/11 - 25/11) 

Cô số 1: Bùi Thanh Ly 

Cô số 2: Đào Anh Thơ 

Tuần 5 

(28/11 02/12) 

Cô số 1: Đào Anh Thơ 

Cô số 2: Bùi Thanh Ly 

 

Thứ 2 

TẠO HÌNH 
Dán ngôi nhà 

(Tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Tô màu bức tranh gia đình  

(Tiết đề tài) 

TẠO HÌNH 
Dán hoa tặng cô 

(Tiết đề tài) 

TẠO HÌNH 
Nặn đôi đũa 

(Tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Trang trí chiếc mũ 

(Tiết mẫu) 

 

Thứ 3 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về ngôi nhà 

của bé 

 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về những 

người thân yêu 

 trong gia đình bé (MT36) 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về ngày 

20/11 

KHÁM PHÁ 

Đồ dùng trong 

gia đình bé 

KHÁM PHÁ 

Nhu cầu của gia đình bé 

 

 

 

Thứ 4 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Bật tiến về phía 

trước. 

- TCVĐ:  Ném bóng qua 

dây. 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Chạy thay đổi 

hương theo đường dích 

dắc. (MT3) 

- TCVĐ:Tung bóng lên 

cao nữa. 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Bò chui qua 

cổng. 

- TCVĐ:Chèo thuyền. 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Ném xa bằng 1 

tay. 

- TCVĐ: Nhảy qua suối. 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Chạy 10m  

- TCVĐ: Chuyền bóng  

 

 

Thứ 5 

LQVT 

Day trẻ nhận biết sự khác 

nhau về độ lớn của 2 đối 

tượng (to hơn - nhỏ hơn)       

(MT32) 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết sự khác 

nhau về độ dài của 2 đối 

tượng (dài hơn - ngăn hơn) 

LQVT 

Dạy trẻ ghép đôi 
LQVT 

Dạy trẻ xếp 

tương ứng 1-1 

(MT 32) 

LQVT 

Ôn: Nhận biết sự khác 

nhau về độ dài của  

2 đối tượng  

(dài hơn - ngắn hơn) 

 

 

Thứ 6 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Nhà của 

tôi” 

- NDKH: Nghe hát “Gia 

đình nhỏ hạnh phúc to”  

- TCÂN: Nghe âm thanh 

đoán tên nhạc cụ. 

VĂN HỌC 

Thơ 

“Lấy tăm cho bà” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

(MT 49) 

ÂM NHẠC 

- NDTT: VTTP “Cô và 

mẹ” 

- NDKH: Nghe hát “Cô 

giáo miền xuôi” 

VĂN HỌC 

Truyện 

“Chiếc ấm sành nở hoa” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

   ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Chiếc 

khăn tay” 

- NDKH: Nghe hát “Bàn 

tay mẹ” 

- TCÂN: Thi xem ai 

nhanh. 



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11 
LỚP MẪU GIÁO BÉ C3 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(31/10 - 4/11) 

Cô số 1: Đỗ Thu Hà 

Cô số 2: Ng. Thị Lộc 

                    Tuần 2 

(7/1 1- 11/11) 

Cô số 1: Ng. Thị Lộc 

Cô số 2: Đỗ Thu Hà 

Tuần 3 

(14/11 - 18/11) 

Cô số 1: Đỗ Thu Hà 

Cô số 2: Ng. Thị Lộc 

Tuần 4 

(21/11 - 25/11) 

Cô số 1: Ng. Thị Lộc 

Cô số 2: Đỗ Thu Hà 

Tuần 5 

(28/11 02/12) 

Cô số 1: Đỗ Thu Hà 

Cô số 2: Ng. Thị Lộc 

 

Thứ 2 

TẠO HÌNH 
Dán ngôi nhà 

(Tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Tô màu bức tranh gia đình  

(Tiết đề tài) 

TẠO HÌNH 
Dán hoa tặng cô 

(Tiết đề tài) 

TẠO HÌNH 
Nặn đôi đũa 

(Tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Trang trí chiếc mũ 

(Tiết mẫu) 

 

Thứ 3 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về ngôi nhà 

của bé 

 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về những 

người thân yêu 

 trong gia đình bé (MT36) 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về ngày 

20/11 

KHÁM PHÁ 

Đồ dùng trong 

gia đình bé 

KHÁM PHÁ 

Nhu cầu của gia đình bé 

 

 

 

Thứ 4 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Bật tiến về phía 

trước. 

- TCVĐ:  Ném bóng qua 

dây. 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Chạy thay đổi 

hương theo đường dích 

dắc. (MT3) 

- TCVĐ:Tung bóng lên 

cao nữa. 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Bò chui qua 

cổng. 

- TCVĐ:Chèo thuyền. 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Ném xa bằng 1 

tay. 

- TCVĐ: Nhảy qua suối. 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Chạy 10m  

- TCVĐ: Chuyền bóng  

 

 

Thứ 5 

LQVT 

Day trẻ nhận biết sự khác 

nhau về độ lớn của 2 đối 

tượng (to hơn - nhỏ hơn)       

(MT32) 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết sự khác 

nhau về độ dài của 2 đối 

tượng (dài hơn - ngăn hơn) 

LQVT 

Dạy trẻ ghép đôi 
LQVT 

Dạy trẻ xếp 

tương ứng 1-1 

(MT 32) 

LQVT 

Ôn: Nhận biết sự khác 

nhau về độ dài của  

2 đối tượng  

(dài hơn - ngắn hơn) 

 

 

Thứ 6 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Nhà của 

tôi” 

- NDKH: Nghe hát “Gia 

đình nhỏ hạnh phúc to”  

- TCÂN: Nghe âm thanh 

đoán tên nhạc cụ. 

VĂN HỌC 

Thơ 

“Lấy tăm cho bà” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

(MT 49) 

ÂM NHẠC 

- NDTT: VTTP “Cô và 

mẹ” 

- NDKH: Nghe hát “Cô 

giáo miền xuôi” 

VĂN HỌC 

Truyện 

“Chiếc ấm sành nở hoa” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

   ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Chiếc 

khăn tay” 

- NDKH: Nghe hát “Bàn 

tay mẹ” 

- TCÂN: Thi xem ai 

nhanh. 



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11 
LỚP MẪU GIÁO BÉ C5 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(31/10 - 4/11) 

Cô số 1: Nguyễn Hương 

Cô số 2: Lã Hồng 

                    Tuần 2 

(7/1 1- 11/11) 

Cô số 1: Lã Hồng 

Cô số 2: Nguyễn Hương 

Tuần 3 

(14/11 - 18/11) 

Cô số 1: Nguyễn Hương 

Cô số 2: Lã Hồng 

Tuần 4 

(21/11 - 25/11) 

Cô số 1: Lã Hồng 

Cô số 2: Nguyễn Hương 

Tuần 5 

(28/11 02/12) 

Cô số 1: Nguyễn Hương 

Cô số 2: Lã Hồng 

 

Thứ 2 

TẠO HÌNH 
Dán ngôi nhà 

(Tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Tô màu bức tranh gia đình  

(Tiết đề tài) 

TẠO HÌNH 
Dán hoa tặng cô 

(Tiết đề tài) 

TẠO HÌNH 
Nặn đôi đũa 

(Tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Trang trí chiếc mũ 

(Tiết mẫu) 

 

Thứ 3 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về ngôi nhà 

của bé 

 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về những 

người thân yêu 

 trong gia đình bé (MT36) 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về ngày 

20/11 

KHÁM PHÁ 

Đồ dùng trong 

gia đình bé 

KHÁM PHÁ 

Nhu cầu của gia đình bé 

 

 

 

Thứ 4 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Bật tiến về phía 

trước. 

- TCVĐ:  Ném bóng qua 

dây. 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Chạy thay đổi 

hương theo đường dích 

dắc. (MT3) 

- TCVĐ:Tung bóng lên 

cao nữa. 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Bò chui qua 

cổng. 

- TCVĐ:Chèo thuyền. 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Ném xa bằng 1 

tay. 

- TCVĐ: Nhảy qua suối. 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Chạy 10m  

- TCVĐ: Chuyền bóng  

 

 

Thứ 5 

LQVT 

Day trẻ nhận biết sự khác 

nhau về độ lớn của 2 đối 

tượng (to hơn - nhỏ hơn)       

(MT32) 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết sự khác 

nhau về độ dài của 2 đối 

tượng (dài hơn - ngăn hơn) 

LQVT 

Dạy trẻ ghép đôi 
LQVT 

Dạy trẻ xếp 

tương ứng 1-1 

(MT 32) 

LQVT 

Ôn: Nhận biết sự khác 

nhau về độ dài của  

2 đối tượng  

(dài hơn - ngắn hơn) 

 

 

Thứ 6 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Nhà của 

tôi” 

- NDKH: Nghe hát “Gia 

đình nhỏ hạnh phúc to”  

- TCÂN: Nghe âm thanh 

đoán tên nhạc cụ. 

VĂN HỌC 

Thơ 

“Lấy tăm cho bà” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

(MT 49) 

ÂM NHẠC 

- NDTT: VTTP “Cô và 

mẹ” 

- NDKH: Nghe hát “Cô 

giáo miền xuôi” 

VĂN HỌC 

Truyện 

“Chiếc ấm sành nở hoa” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

   ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Chiếc 

khăn tay” 

- NDKH: Nghe hát “Bàn 

tay mẹ” 

- TCÂN: Thi xem ai 

nhanh. 



 


